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Số:          /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hà Giang, ngày       tháng 01  năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện các chương trình, đề án trong lĩnh vực  

dân số và phát triển năm 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-UBND, ngày 12/12/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2024; Quyết định số 2456/QĐ-UBND, ngày 11/12/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh  Hà Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; 

Căn cứ các Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về triển khai 

thực hiện các chương trình công tác dân số đến năm 2025 và 2030,1 

 Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, đề án 

trong lĩnh vực dân số và phát triển năm 2024 cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tập trung các nguồn lực, triển khai thực hiện các hoạt động, giải pháp 

can thiệp nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng cả về quy mô, cơ cấu và chất 

lượng dân số của tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.  

 

                                           

1 Kế hoạch số 237/KH-UBND, ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về củng cố, phát 

triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2030; Kế hoạch 

số 241/KH-UBND, ngày 28/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính 

khi sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 254/KH-UBND, ngày 12/10/2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang đến năm 2030; Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về triển 

khai thực hiện Quyết định số 2259/QĐ-TTg, ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

Củng cố, phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030; Kế hoạch số 245/KH-UBND, ngày 

04/10/2022 của UBND tỉnh về Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2030; Căn 

cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, 

ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hà Giang giai đoạn 

2022 – 2030; Kế hoạch số 262/KH-UBND, ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

giai đoạn 2021 – 2025; 
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- Các đơn vị trong hệ thống Y tế các cấp trong tỉnh có trách nhiệm tích 

cực, chủ động tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu, 

nhiệm vụ, khả năng cân đối kinh phí, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Tổ chức hội thảo, tuyên truyền vận động và truyền thông thay đổi 

hành vi  

a) Hội thảo 

- Tổ chức 02 hội thảo dân số và phát triển tại 02 huyện/thành phố. 

- Tổ chức 02 hội thảo nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

- Tổ chức 02 hội thảo nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về chăm 

sóc và tự chăm sóc sức khoẻ ở người cao tuổi nhằm chủ động thích ứng với giai 

đoạn già hoá dân số. 

- Tổ chức 02 hội thảo về nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, thực hiện các 

hoạt động tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. 

b) Tuyên truyền 

- Tổ chức truyền thông giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

+ Thực hiện 15 tin, bài, ảnh về hoạt động cung cấp và sử dụng các dịch vụ 

dân số trên các chuyên mục, chuyên trang dân số và phát triển của Báo Hà 

Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong tỉnh.  

+ Tuyên truyền trên Website của ngành, các đơn vị trực thuộc, mạng xã 

hội…để quảng bá, cung cấp thông tin, tuyên truyền cho các nhóm đối tượng (đối 

tượng tác động và đối tượng thụ hưởng) về các nội dung liên quan.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông sự kiện: ngày Dân số Thế giới 11/7; 

ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam 06/6; ngày Dân số Việt Nam 26/12; 

tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12)… bằng các hình thức như:  

Treo băng zôn, áp phích, tổ chức mít tinh, toạ đàm, hôi thi,..  

- Tổ chức 70 cuộc truyền thông trực tiếp bằng hình thức nói chuyện 

chuyên đề theo từng nội dung của mỗi chương trình, đề án cho các nhóm đối 

tượng ưu tiên phù hợp.  

- Thiết lập hệ thống đường dây nóng để tư vấn, hỗ trợ các đối tượng cần 

tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực dân số và phát triển.  

- Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các loại hình câu lạc 

bộ,…của từng nhóm đối tượng đích như: Cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; vị 

thành niên, thanh niên; người cao tuổi và gia đình có người cao tuổi…  

- Biên soạn, nhân bản, sản xuất, cung cấp các sản phẩm truyền thông phục 

vụ công tác tuyên truyền theo từng chuyên đề đối với mỗi chương trình, đề án cụ 

thể: Băng zôn: 30 chiếc; Pa nô: 02 chiếc; Sách mỏng: 5.000 quyển; Tờ rơi: 

35.000 tờ. 
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2. Đưa bổ sung chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước về dân số và phát triển vào trong hương ước, quy ước của thôn, bản, 

tổ dân cư  

- Tổ chức biên soạn, hướng dẫn khung nội dung các quy định của pháp 

luật, những nội dung khuyến cáo và nội dung khuyến khích của Bộ Y tế, Cục 

Dân số trong lĩnh vực dân số và phát triển để đưa bổ sung vào hương ước, quy 

ước của thôn, bản, tổ dân cư gửi Trung tâm Y tế các huyện, thành phố để phối 

hợp các ngành, đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện việc 

tổ chức rà soát, đưa bổ sung nội dung về dân số vào hương ước, quy ước của 

thôn, bản, tổ dân cư.  

3. Xây dựng, hỗ trợ, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ  

a) Đầu tư, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở 

cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) ở các tuyến trong tỉnh đạt 

chuẩn quốc gia ở mỗi tuyến theo quy định. Trang bị bổ sung các thiết bị y tế 

thiết yếu cho các trạm y tế và các Tổ tình nguyện viên (được chỉ đạo thành lập 

theo Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 19/7/2017 và Kế hoạch số 245/KH-

UBND, ngày 04/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) để theo dõi, hỗ trợ chăm 

sóc sức khỏe, quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm tại gia đình và 

cộng đồng cho Người cao tuổi.  

b) Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo các 

chuyên đề tương ứng với mỗi chương trình, đề án trong lĩnh vực công tác dân số 

đã được UBND tỉnh ban hành với số lượng, đối tượng cụ thể như sau: 

- 01 lớp tập huấn báo cáo thống kê chuyên ngành và quản lý hậu cần 

phương tiện tránh thai, bảng kiểm viên uống tránh thai cho cán bộ làm công tác 

dân số tuyến huyện. 

- 01 lớp tập huấn về tổ chức, quản lý, truyền thông về chương trình sàng 

lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh cho cán bộ dân số, y tế các huyện, thành phố. 

- 06 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về chương trình mở 

rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh cho cán 

bộ dân số tuyến huyện, xã, thôn.  

- 06 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về kiểm soát mất cân 

bằng giới tính khi sinh cho cán bộ dân số - kế hoạch hoá gia đình tuyến xã và 

các cộng tác viên. 

- 06 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về chăm sóc sức khoẻ 

người cao tuổi cho cán bộ dân số - kế hoạch hoá gia đình tuyến xã và các cộng 

tác viên. 

- 07 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho cán bộ dân số, truyền thông tuyến huyện, 

xã, thôn. 

c) Chỉ đạo các đơn vị Y tế triển khai các giải pháp để tổ chức cung cấp 

các dịch vụ về dân số đảm bảo chất lượng, hiệu quả như: Tư vấn và khám sức 
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khoẻ tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh; chăm sóc sức khoẻ 

người cao tuổi; chăm sóc sức khoẻ sinh sản…  

4. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh cung cấp dịch vụ về dân số, Y tế liên quan  

a) Các hoạt động 

- Thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành Y tế - dân số tiến hành 02 đợt 

thanh tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh văn hóa phẩm, các cơ sở cung 

cấp dịch vụ siêu âm chẩn đoán hình ảnh trong sản, phụ khoa nhằm phòng ngừa, 

ngăn chặn tình trạng tuyên truyền, phổ biến, tư vấn nội dung lựa chọn giới tính 

thai nhi và chẩn đoán, tiết lộ, loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính; các đơn vị kinh 

doanh sản phẩm phương tiện tránh thai và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia 

đình. Xử lý nghiêm túc, kịp thời mọi hành vi vi phạm nếu được phát hiện.  

- Xây dựng mạng lưới cung cấp, thu nhận và xử lý thông tin tố giác các 

hành vi vi phạm về lựa chọn giới tính thai nhi ở cộng đồng dân cư.  

b) Phương thức thực hiện: Phòng Thanh tra chủ trì phối hợp với Chi cục 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức thực hiện.  

5. Củng cố hệ thống thông tin chuyên ngành dân số và các chế độ báo 

cáo thống kê 

Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho phòng máy chủ; đầu tư, trang bị máy 

chủ lưu trữ, quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu; nâng cấp dung lượng đường truyền 

internet; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống tường lửa bảo vệ kết nối vào, ra; bổ sung, 

thay thế các thiết bị ngoại vi để bảo đảm chuẩn bị những điều kiện cần thiết để 

từng bước thực hiện việc chuyển đổi mô hình từ cập nhật, lưu trữ, quản lý phân 

tán tại cấp huyện sang mô hình cập nhật trực tuyến tại cấp xã lưu trữ, quản lý tập 

trung tại cấp tỉnh và trung ương.  

Thường xuyên tổ chức rà soát, thẩm định thông tin số liệu, nâng cao chất 

lượng, độ tin cậy của cả hệ thống thông tin chuyên ngành dân số để cung cấp, 

chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu chuyên ngành dân số một cách hiệu quả. 

Áp dụng chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số theo Thông tư số 

01/2022/TT-BYT, ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi chép 

ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số một cách thống nhất ở 

các cơ quan, đơn vị y tế liên quan trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện quản lý hậu cần phương tiện tránh thai trên phần mềm 

LMIT và chế độ báo cáo phương tiện tránh thai M1, M2  

6. Công tác tham mưu chỉ đạo và ban hành các chính sách hỗ trợ 

thực hiện công tác dân số và phát triển 

Tiếp tục rà soát, tham mưu về tổ chức sắp xếp lại hệ thống làm công tác 

dân số tuyến huyện, xã cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực 

tế tại địa phương đảm bảo hiệu lực hiệu quả. 

Tham mưu ban hành các quy định nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện 

chính sách về dân số và phát triển trên địa bàn toàn tỉnh như: Bổ sung giá một số 

dịch vụ kỹ thuật để tổ tổ chức cung cấp miễn phí gói dịch vụ cơ bản về tư vấn và 
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khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát sàng lọc trước sinh và sơ sinh đến 

mọi đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh; chính sách hỗ trợ hợp lý cho đội ngũ làm 

công tác dân số tuyến xã và thôn bản để góp phần ổn định và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của đội ngũ cán bộ dân số cơ sở; ngân sách cho các hoạt động công 

tác dân số ở các cấp trong tỉnh… 

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, tham 

mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đối với phụ nữ, trẻ em gái 

(chính sách ưu tiên dành cho nữ giới, chính sách hỗ trợ trẻ em gái, chính sách 

hỗ trợ đối với gia đình chỉ có con gái, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm cho lao động nữ...) và các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính 

sách hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi khi được giao nhiệm vụ hoặc được đề nghị 

phối hợp từ các sở, ngành, đơn vị liên quan. 

7. Kiểm tra, giám sát hỗ trợ 

Tổ chức 02 đợt kiểm tra, giám sát hỗ trợ triển khai thực hiện các chương 

trình, đề án trong lĩnh vực dân số và phát triển tại 11/11 huyện, thành phố và ít 

nhất 20 xã, thị trấn.  

Ngoài ra, kết hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cơ sở thực hiện kế hoạch trên 

bằng hình thức lồng ghép với hoạt động kiểm tra cuối năm và các hình thức gián 

tiếp khác.  

III. KINH PHÍ  

Các đơn vị, bộ phận liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình 

kinh phí được phân bổ thực tế có trách triển khai thực hiện hoặc lồng ghép với 

các hoạt động chuyên môn của đơn vị một cách phù hợp, đảm bảo tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phân công nhiệm vụ 

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình  

Chủ trì phối hợp với phòng, đơn vị liên quan tham mưu và tổ chức triển 

khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình triển khai thực hiện 

kế hoạch của các đơn vị, bộ phận liên quan để hỗ trợ kịp thời và báo cáo Sở Y tế 

theo yêu cầu thực tế. 

b) Các phòng chuyên môn của sở; Trung tâm Kiểm soát bệnh, tật 

Căn cứ các hoạt động của kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được phân 

công, có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và 

các đơn vị liên quan để tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. 

c) Trung tâm Y tế các huyện, thành phố  

- Có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho 

Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khoẻ Nhân dân ban hành Kế hoạch năm 2024 để 

triển khai thực hiện các chương trình, đề án trong lĩnh vực dân số và phát triển 

trên địa bàn đảm bảo tiến độ, hiệu quả. 
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- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo tốt các điều kiện cung 

cấp dịch vụ và tổ chức cung cấp các dịch vụ về dân số đạt hiệu quả như: Kế 

hoạch hoá gia đình; tư vấn và khám sức khoẻ trước khi kết hôn; sàng lọc trước 

sinh; khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi…  

d) Các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện  

- Có trách nhiệm triển khai thực hiện các dịch vụ: Tư vấn và khám sức 

khoẻ trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh; khám sức khoẻ 

định kỳ cho người cao tuổi; kế hoạch hoá gia đình; hỗ trợ sinh sản, dự phòng 

tầm soát vô sinh...  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trong cung cấp những dịch 

vụ y tế liên quan có nguy cơ bị lạm dụng để chẩn đoán giới tính thai nhi, lựa 

chọn giới tính khi sinh hoặc sinh con trai theo ý muốn tại đơn vị. Phối hợp với 

các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

quy định về nghiêm cấm việc chẩn đoán giới tính thai nhi, lựa chọn giới tính khi 

sinh tại các đơn vị trực thuộc, liên quan. Có biện pháp phòng ngừa hiệu quả và 

xử lý nghiêm những vi phạm nếu có.  

2. Chế độ báo cáo  

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ về Sở Y tế (qua Chi cục 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) và tài khoản zalo Lại Văn Ân qua số điện thoại 

0919.522.117 để tổng hợp nhanh và trao đổi khi cần thiết. Thời gian cụ thể như 

sau: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 01/6/2024; báo cáo năm gửi trước 

ngày 15/11/2024. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, đề án trong 

lĩnh vực dân số và phát triển năm 2024 của Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- TTr UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban giám đốc Sở Y tế; 

- Chi cục Dân số -KHHGĐ; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Mỹ 
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